[bookmark: _Toc511499614]1/ Tổng hợp Đầu tư về cơ sở vật chất giai đoạn 2015 - 2020
	TT
	Hạng mục đầu tư
	Giá trị đầu tư (VNĐ)
	Năm đầu tư

	1
	- Hạng mục sửa chữa cổng chính Trường CĐKT Lý Tự Trọng;
- Sửa chữa cải tạo Ký Túc Xá K. Động Lực;
- Sửa chữa cài tạo cơ sở vật chất.
	3.400.000.000
	2015

	2
	- Sửa chữa sơn nước mặt trong các khối nhà Khu Hành chính (Nhà A1, A2, D1);
- Sửa chữa nâng nền, sơn nước mặt trong nhà D3 (K. CN Cơ khí);
- Sửa chữa cải tạo Hội trường A;
- Cải tạo và nâng cấp mạng Internet tốc độ cao;
- Cải tiến hệ thống thông tin liên lạc nội bộ;
- Sửa chữa cải tạo nhà vệ sinh khu C2, C3.
	2.112.000.000
	2016

	3
	- Nâng nền chống ngập tầng trệt khối nhà A1, A2, D1; 
- Sửa chữa, cải tạo khu phòng học E2; 
- Nâng nền, chống ngập, nâng cửa cho tầng trệt khối nhà F1; 
- Nâng nền, chống ngập, nâng cửa cho tầng trệt khối nhà H1.A
	            3.171.248.000   

	2017

	4
	- Sữa chữa hệ thống loa, amply phòng lý thuyết; 
Chống ngập, chống lún các phòng học khoa CN May – Thời trang; 
- Chống ngập, chống lún hành lang và cầu thang khu nhà H1; 
- Chống ngập, chống lún, cải tạo mở rộng khu xưởng may phía sau khoa CN May – Thời trang; 
- Chống ngập, chống lún, cải tạo mở rộng khu xưởng thực hành ô tô sau khoa CN Động lực; 
- Chống ngập, chống lún, cải tạo mở rộng khu xưởng thực hành nhiệt lạnh trước khoa CN Nhiệt lạnh; 
- Lắp đặt hệ thống camera giám sát; Xây dựng, lắp đặt hệ thống cáp quang – Internet; Cải tạo, mở rộng văn phòng đào tạo, tuyển sinh, kho lưu trữ; Xây dựng, lắp đặt hệ thống tuyến cáp cung cấp điện: 
- Cáp chính và đi các khu A1,A2,C1,D1;
-Sửa chữa, cải tạo phòng nghỉ, phòng học nhóm cho sinh viên trong khu vực thư viện; 
	               7.700.665.000   

	2018

	5
	- Sữa chửa cải tạo lát nền, sửa cửa sổ, cửa đi và bả, sơn nước các phòng học lý thuyết lầu 1-2 (Trục 16 đến trục 30) khối nhà H1; 
- Sửa chữa, cải tạo lát nền sân gạch, sân bê tông khu vực C1; 
- Sửa chữa cải tạo nhà vệ sinh khối nhà H1;
- Sơn nền cho xưởng hàn, xưởng tiện khoa  cơ khí; 
- Lắp đặt sửa chữa cải tạo hệ thống chống sét tại các tòa nhà, trạm điện và phòng điều hành; 
- Sửa chữa lắp đặt hệ thống cáp quang – Internet (ngầm) từ khối hành chính đến khu vực HTA; 
- Cải tạo thư viện giai đoạn 2 – năm 2019;
-Sửa chữa cải tạo tuyến cáp chính (cáp ngầm) (Trạm điện 2) đến Hội trường A (DB3); 
- Sửa chữa cải tạo lối đi bộ hai bên tuyến đường chính từ cổng đến Hội trường A;
- Sửa chữa cải tạo khu vệ sinh khối hành chính nhà A1; 
- Cải tạo phòng nghỉ, phòng làm việc cho cán bộ, nhân viên trong trường tại khu vực D1; 
- Sửa chữa cải tạo hành lang đi bộ nối hai khu nhà C2 và C3; 
- Cải tạo phòng họp khu nhà A; Cải tạo sửa chữa phòng thuộc khu nha H3 thành phòng thực hành khoa xây dựng.
	6.005.100.000
	2019

	6
	- Nâng cấp tuyến cấp nguồn chính từ tủ điện DB1 đến tủ điện DB3;
- Sửa chữa cải tạo khu vệ sinh tầng 1 khu C2;
- Sửa chữa cải tạo khu vệ sinh tầng 1 khu C3; 
- Sửa chữa, cải tạo khu I1; -
- Nâng nền chống ngập khu F2 và khu vực sân trước; 
- Sửa chữa cải tạo lát nền, sửa cửa sổ, cửa đi và bả, sơn nước các phòng học lý thuyết tầng 2, tầng 3 (Trục 1 đến trục 16) khu H1;
- Sửa chữa, cải tạo khu I2 và hành lang nối giữa khu I1-I2; 
- Cải tạo kho sách thư viện; 
- Cải tạo xưởng thực hành khoa Cơ khí.
	5.178.674.000
	2020

	Tổng cộng:
	27.567.687.000
	


2/ Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất giai đoạn 2021-2025
	TT
	Hạng mục đầu tư
	Giá trị đầu tư (VNĐ)
	Năm đầu tư

	1
	- Cải tạo nâng tầng khu nhà B;
- Xây dựng cải tạo khối nhà E và F thành khối nhà khoa CNTT và Thư viện tiên tiến
	95.000.000.000
	2021

	2
	....
	
	

	Tổng cộng
	[bookmark: _GoBack]95.000.000.000
	




Từ bảng số liệu này, em viết thành nội dung dự án như sau:

· Nâng tầng khối nhà C1: Khu lớp học lý thuyết
· Giá trị đầu tư	2.800.000.000 đồng
· Năm đầu tư…….
· Sửa chữa cải tạo khối nhà H1: Khu phòng học chuyên môn khoa Công nghệ May – Thời trang
· Giá trị đầu tư	2.193.780.000 đồng
· Năm đầu tư:. 
· Sửa chữa cải tạo khối nhà F1: Tòa nhà Thư viện	
· Giá trị đầu tư	1.338.748.000 đồng
· Hiện trạng: Nền sàn thấp hơn mặt sân khi trời mưa nước tràn vào gây ẩm ướt và ảnh hưởng đến hệ thống cung cấp điện (được thiết kế âm sàn), làm rò rỉ hệ thống cung cấp điện gây nguy hiểm tới CB-GV-NV và học sinh sinh viên đến học và nghiên cứu giảng dạy. Ngoài ra, khối thư viện được đầu tư xây dựng từ nhiều năm trước, bàn ghế hỏng, cũ và không đủ không gian để cho học sinh, sinh viên đến đọc sách, nghiên cứu và tổ chức học nhóm. 
· Sửa chữa khối nhà I1,I2, F2, E2: Khu lớp học lý thuyết
· Giá trị đầu tư	1.753.000.000 đồng
· Hiện trạng:
· Khối nhà I1, I2 được xây dựng từ năm 1964 đến nay xuống cấp nặng, mái tôn, trần bị hư, tường bong tróc, nền gạch bị sụt lún. 
· Khối nhà F2, E2, toàn bộ lợp bằng mái tôn, trần thấp; lưu lượng học sinh sinh viên khoảng 50 người/ca học, nên phòng học rất nóng, ngột ngạt. Hầu hết các của sổ đã bị bong tróc.
· Sửa chữa hệ thống âm thanh, điện, mạng, internet trong toàn trường: 1.714.000.000 vnđ
Hiện tại các phòng học, phòng họp đã được trang bị hệ thống âm thanh tuy nhiên do sử dụng lâu năm nên đã xuống cấp, âm thanh rè, chất lượng kém. Để đảm bảo hoạt động dạy và học đạt hiệu quả nhà trường cần phải cải tạo hệ thống âm thanh phù hợp với nhu cầu giảng dạy tại các phòng học. 
Hệ thống điện của nhà trường hiện nay được thiết kế trên không, sử dụng đã lâu năm được sửa chữa chắp vá nhiều lần nên có hiện tượng bong tróc, dây chằng chịt kéo ngang qua các nhánh cây, thiếu an toàn, rất nguy hiểm mỗi khi thời tiết bất lợi.  Hệ thống điện chập chờn, gây gián đoạn đến việc dạy và học của giảng viên và HS-SV.
Hệ thống mạng internet của Nhà trường hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu đào tạo của Nhà trường, hệ thống đường truyền rất yếu do băng thông chưa đủ rộng. Hơn nữa nhu cầu học nghề tại nhà trường ngày càng đông, lượng truy cập nhiều, thường xảy ra hiện tượng nghẽn mạch.
Hệ thống camera giám sát chưa bao quát hết toàn bộ hoạt động của nhà trường, hiện mới chỉ có 7 camera được lắp đặt ở một số khu vực kiểm soát phục vụ mục đích quản lý HS-SV, bãi xe và ký túc xá. 
· Cải tạo phòng học Trung tâm đào tạo thang máy và thang cuốn: 6.000.000.000 đồng (đầu tư năm 2018, nguồn vốn viện trợ)
Tổng kinh phí thực hiện đầu tư cơ sở vật chất: 15.799.528.000đồng (làm tròn 15.800.000.000đồng)


 

NĂM 2019:
1. Sữa chửa cải tạo lát nền, sửa cửa sổ, cửa đi và bả, sơn nước các phòng học lý thuyết lầu 1-2 (Trục 16 đến trục 30) khối nhà H1: 
- Giá trị đầu tư: 975.555.000 đồng.
- Năm đầu tư: 2019.
- Hiện trạng: Nền gạch các phòng học lý thuyết cũ, bị bong rộp, vỡ nhiều, tường bị ố, tróc xuống cấp để đảm bảo vệ sinh cho lớp học và sạch đẹp cần sửa chữa thay thế lại nền gạch cũ và sơn tường phía trong phòng học. 
2. Sửa chữa, cải tạo lát nền sân gạch, sân bê tông khu vực C1: 
- Giá trị đầu tư: 497.464.000 đồng.
- Năm đầu tư: 2019.
- Hiện trạng: Lát gạch sân nền để đảm bảo vệ sinh do nền bị bể, nước đọng và nền đất  gây nhiều bụi, khi trời mưa xuống nước đọng gây dơ ảnh hưởng tới quá trình đi lại của các em học sinh và cán bộ nhân viên nên cần phải sửa chữa.
3. Sửa chữa cải tạo nhà vệ sinh khối nhà H1:
- Giá trị đầu tư: 435.989.000 đồng.
- Năm đầu tư: 2019.
- Hiện trạng: Sữa chữa lát lại nền gạch, thay thế các thiết bị vệ sinh do nhà vệ sinh khối nhà H1 xây dựng lâu năm đã cũ kỹ, thiết bị vệ sinh bị hư hỏng mặc dù đã được sửa chữa nhưng vẫn còn chắp vá chưa thay thế được đồng bộ.
4. Sơn nền cho xưởng hàn, xưởng tiện khoa cơ khí: 
- Giá trị đầu tư: 167.349.000 đồng.
- Năm đầu tư: 2019.
- Hiện trạng: Sơn nền xưởng Hàn, xưởng Tiện nhằm mục đích  bảo vệ lớp bê tông sàn, chống các tác động cơ học, dễ vệ sinh. Nền xưởng hàn, xưởng tiện bị bụi bẩn do quá trình thực hành của các em sinh viên.
5. Lắp đặt sửa chữa cải tạo hệ thống chống sét tại các tòa nhà, trạm điện và phòng điều hành:
- Giá trị đầu tư: 358.195.000 đồng.
- Năm đầu tư: 2019.
- Hiện trạng: 
+ Lắp đặt hệ thống chống sét cho các tòa nhà nhằm bảo vệ thiết bị máy móc và an toàn về người và tài sản. Hệ thống chống sét rất quan trọng cho các tòa nhà hiện nay các tòa nhà, trạm điện và phòng điều hành dữ liệu của nhà trường chưa được lắp đặt hệ thống chống sét đầy đủ vì vậy khi trời mưa rất nguy hiểm đến người và tài sản, dữ liệu điều hành.
+ Lắp đặt hệ thống chống sét lang truyền trạm điện 1 và hệ thống chống sét lang truyền trạm điện 2 và chống sét lang truyền phòng điều hành dữ liệu bao gồm khoan giếng, lắp đặt tủ chống sét và lắp đặt thiết bị.
6. Sửa chữa lắp đặt hệ thống cáp quang – Internet (ngầm) từ khối hành chính đến khu vực HTA: 
- Giá trị đầu tư: 419.454.000 đồng.
- Năm đầu tư: 2019.
- Hiện trạng: Hệ thống cáp quang - internet từ trên không xuống đi hệ thống ngầm do Hệ thống dây mạng internet nhà trường  hiện nay đang là đường dây trên không chằng chịt vướng các nhánh cây vì vậy thường gây mất nguồn mạng ảnh hưởng đến quá trình học tập và làm việc của học sinh và cán bộ nhân viên.
	7. Cải tạo thư viện giai đoạn 2 – năm 2019:
- Giá trị đầu tư: 496.853.000 đồng.
- Năm đầu tư: 2019.
- Hiện trạng: Nâng nền phần chứa sách, phòng đọc sách của Thư viện nhằm chống ngập nước, bảo vệ các thiết bị trong thư viện và các giá sách chống ngập nước, ẩm móc, tạo không gian học tập tốt hơn cho sinh viên trường. Nội dung bao gồm: đắp cát nền công trình, đổ bê tông sàn, sơn nước.
8. Sửa chữa cải tạo tuyến cáp chính (cáp ngầm) (Trạm điện 2) đến Hội trường A (DB3):
- Giá trị đầu tư: 497.705.000 đồng.
- Năm đầu tư: 2019.
- Hiện trạng: Thay thế các đường dây điện cũ, xây dựng lắp đặt hệ thống cáp ngầm để tránh chập điện gây nguy hiểm và gây ra gián đoạn cung cấp điện. Do hệ thống điện của trường là các đường dây điện trên không lâu năm cũ, chằng chịt và không võ bọc.
9. Sửa chữa cải tạo lối đi bộ hai bên tuyến đường chính từ cổng đến Hội trường A:
- Giá trị đầu tư: 474.752.000 đồng.
- Năm đầu tư: 2019.
- Hiện trạng: Lát gạch lối đi dọc 2 bên tuyến đường chính từ cổng chính đến Hội trường A để tạo lối đi sạch sẽ, đẹp. Do lớp bê tông hiện tại bị vỡ, cong vênh, gồ ghề gây khó khăn cho việc đi lại.
10. Sửa chữa cải tạo khu vệ sinh khối hành chính nhà A1: 
- Giá trị đầu tư: 95.408.000 đồng.
- Năm đầu tư: 2019.
- Hiện trạng: Nâng nền, lát lại nền gạch, sơn tường, thay thế các thiết bị vệ sinh cho nhà vệ sinh cán bộ, nhân viên. Do nhà vệ sinh được xây dựng lâu năm, đã xuống cấp, tường ố, các thiết bị vệ sinh cũ và hư hỏng vì vậy cần phải cải tạo để để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cán bộ, nhân viên .
11. Cải tạo phòng nghỉ, phòng làm việc cho cán bộ, nhân viên trong trường tại khu vực D1: 
- Giá trị đầu tư: 364.767.000 đồng.
- Năm đầu tư: 2019.
- Hiện trạng: Nhằm phục vụ tốt sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và nhân viên trong toàn trường, cần phải sửa chữa, cải tạo tầng 1 khối nhà D thành khu vực nghỉ ngơi và làm việc cho cán bộ, giáo viên và nhân viên đáp ứng nhu cầu thực tế.
12. Sửa chữa cải tạo hành lang đi bộ nối hai khu nhà C2 và C3: 
13. Cải tạo phòng họp khu nhà A; Cải tạo sửa chữa phòng thuộc khu nha H3 thành phòng thực hành khoa xây dựng:

NĂM 2020: 
1. Nâng cấp tuyến cấp nguồn chính từ tủ điện DB1 đến tủ điện DB3:
- Giá trị đầu tư: 495.000.000 đồng.
- Năm đầu tư: 2020.
- Hiện trạng: Các đường dây điện cũ, xây dựng lắp đặt hệ thống cáp ngầm để tránh chập điện gây nguy hiểm và gây ra gián đoạn cung cấp điện. Do hệ thống điện của trường là các đường dây điện trên không lâu năm cũ, chằng chịt và không võ bọc.
2. Sửa chữa cải tạo khu vệ sinh tầng 1 khu C2:
- Giá trị đầu tư: 490.000.000 đồng.
- Năm đầu tư: 2020.
- Hiện trạng: Nhà vệ sinh khối nhà C2 do sử dụng lâu ngày nên bị xuống cấp, tường ố các thiết bị vệ sinh cũ, hư hỏng.
	3. Sửa chữa cải tạo khu vệ sinh tầng 1 khu C3:
- Giá trị đầu tư: 495.000.000 đồng.
- Năm đầu tư: 2020.
- Hiện trạng: Nhà vệ sinh khối nhà C3 do sử dụng lâu ngày nên bị xuống cấp, tường ố các thiết bị vệ sinh cũ, hư hỏng.
	4. Sửa chữa, cải tạo khu I1:
- Giá trị đầu tư: 490.000.000 đồng.
- Năm đầu tư: 2020.
- Hiện trạng: Mái tôn, xà gồ cũ, cửa bị hư, cũ rỉ sét cần thay thế bổ sung. Cạo bả sơn tường, trần do tường bị ố ẩm mốc, nền gạch củ, hệ thống điện không an toàn.
	5. Nâng nền chống ngập khu F2 và khu vực sân trước:
- Giá trị đầu tư: 495.000.000 đồng.
- Năm đầu tư: 2020.
- Hiện trạng: Cải tạo, lát gạch nâng nền, trát bả và sơn sàn tường trần, sơn cửa, và lắp cửa để đảm bảo cảnh quan sạch đẹp và chống ngập khi trời mưa xuống nước đọng gây dơ ảnh hưởng tới quá trình đi lại  và học tập của các em học sinh, Giáo viên và cán bộ nhân viên.
	6. Sửa chữa cải tạo lát nền, sửa cửa sổ, cửa đi và bả, sơn nước các phòng học lý thuyết tầng 2, tầng 3 (Trục 1 đến trục 16) khu H1:
- Giá trị đầu tư: 2.980.655.000 đồng.
- Năm đầu tư: 2020.
- Hiện trạng: Nền gạch các phòng học lý thuyết cũ, bị bong rộp, vỡ nhiều, tường bị ố, tróc xuống cấp để đảm bảo vệ sinh cho lớp học và sạch đẹp cần sửa chữa thay thế lại nền gạch cũ và sơn tường phía trong phòng học.
	7. Sửa chữa, cải tạo khu I2 và hành lang nối giữa khu I1-I2:
- Giá trị đầu tư: 975.102.000 đồng.
- Năm đầu tư: 2020.
- Hiện trạng: Nền sân thấp, gạch bị bong tróc, vỡ khi trời mưa nước tràn vào các phòng học gây dơ bẩn 
	8. Cải tạo kho sách thư viện:
- Giá trị đầu tư: 1.738.572 đồng.
- Năm đầu tư: 2020.
- Hiện trạng: 
+ Cải tạo bổ sung 1  tầng lửng  tại thư viện.
- Cải tạo, lát gạch nâng nền, trát bả và sơn sàn tường trần, sơn cửa, và lắp cửa để đảm bảo cảnh quan sạch đẹp và chống ngập khi trời mưa xuống nước đọng gây dơ ảnh hưởng tới quá trình đi lại  và học tập của các em học sinh, Giáo viên và cán bộ nhân viên.
	9. Cải tạo xưởng thực hành khoa Cơ khí:
- Giá trị đầu tư: 2.057.655.000 đồng.
- Năm đầu tư: 2020.
- Hiện trạng: 
+ Xây dựng xưởng thực hành khoa cơ khí cho dự án "đầu tư ngành cơ khí trở thành ngành đào tạo mũi nhọn của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM giai đoạn 2018-2020".
+ Xây dựng mới để chứa máy móc thí nghiệm cho khoa cơ khí.
NĂM 2021: 
1. Cải tạo nâng tầng Khu nhà B:
- Giá trị đầu tư: 12.000.000.000 đồng.
- Năm đầu tư: 2021.
- Hiện trạng: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được quy hoạch là một trong những trường trọng điểm của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố, thực hiện nhiệm vụ đào tạo đa cấp, đa hệ từ dạy nghề đến cao đẳng. Nhằm nâng cao hình ảnh cũng như cải thiện cơ sở vật chất của Nhà trường ngày càng khang trang hơn, hiện tại Khu nhà B tại vị trí trục giao thông chính, được xây dựng từ những năm 1964 dưới dạng nhà cấp 4, đã cũ và xuống cấp, chính vì thế nhà trường dự kiến cải tạo, nâng tầng Khu nhà B trong năm 2021.
2. Xây dựng cải tạo khối nhà E và F thành khối nhà khoa CNTT và Thư viện tiên tiến
- Giá trị đầu tư: 83.000.000.000 đồng.
- Năm đầu tư: 2021.
- Hiện trạng: Định hướng phát triển của nhà trường và tầm nhìn trong tương lai là xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh có môi trường thân thiện, đủ năng lực cạnh tranh và hội nhập; Đáp ứng sự mong đợi của các bên liên quan bằng việc cung cấp các chương trình và dịch vụ tốt nhất; Phát triển thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao theo hướng tiên tiến, hiện đại có vị trí xứng đáng tại Việt Nam và khu vực Asean nhưng hiện nay cơ sở vật chất ở Khu nhà E và F đã quá tải, lạc hậu; dự kiến trong tháng 9 năm 2020 nhà trường sẽ chuyển sinh viên ở ký túc xá cũ (khu nhà E) sang ký túc xá mới và cải tạo khu này thành Tòa nhà Công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại 

